
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26041

9-

18001

3

Nguyễn 

Anh Đức

20709/

CCHN-

D-SYT-

HCM

24/03/26

Sở Y tế 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Cao đẳng 

dược 

07008800

5507

Quầy thuốc 

Phúc An 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số 9, thôn 

Lộc Thái 5, 

phường Lộc 

Ninh, thành 

phố Đồng Nai 

11624 11625 24/4/2029 Cấp mới

Cơ sở kinh doanh

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 31 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số            /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số 

CCCD
Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số 

CCCD
Ghi chú

2

H19.1

2-

26042

3-

18007

3

Nguyễn 

Thị Cúc

10570/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

13/02/26

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ cao 

đẳng 

04019001

9837

Quầy 

thuốc Tây 

Lê Anh III

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tờ bản đồ số 

29, thửa 291, 

Tổ 2, Ấp 

Hưng Nghĩa, 

phường Dầu 

Giây, thành 

phố Đồng Nai

11626 11627 28/4/2029 Cấp mới

3

H19.1

2-

26042

2-

18000

1

Nguyễn 

Thị Thúy 

Hằng

8062/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

04/07/23

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

03518000

7051

Nhà thuốc 

Minh Nhật

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

21/A1, tổ 15, 

khu phố 6, 

phường Long 

Hưng, thành 

phố Đồng Nai

11628 11629 28/4/2029 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số 

CCCD
Ghi chú

4

H19.1

2-

26042

2-

18004

2

Trần Thị 

Thảo Anh

6854/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

01/11/22

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược

03419900

2875

Quầy thuốc 

Minh Duyên 

3

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

đường Trần 

Thị Nhạt, tổ 

17, ấp Đất 

Mới, phường 

Nhơn Trạch, 

thành phố 

Đồng Nai

11630 11631 28/4/2029 Cấp mới

5

H19.1

2-

26042

2-

18007

3

Nguyễn 

Văn 

Thành

10691/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

21/04/26

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ cao 

đẳng 

01920000

1231

Quầy 

thuốc 

Minh 

Trang 1

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 14, Ấp 

Đất Mới, 

phường Nhơn 

Trạch, thành 

phố Đồng Nai

11632 11633 28/4/2029 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số 

CCCD
Ghi chú

6

H19.1

2-

26042

1-

18000

2

Chu Thị 

Hanh

6004/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

01/03/22

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

02418400

7001

Nhà thuốc 

Duy Lộc

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

330, tổ 10, 

khu phố 

Thiên Bình, 

phường Tam 

Phước, thành 

phố Đồng Nai

11634 11635 28/4/2029 Cấp mới

7

H19.1

2-

26042

3-

18001

6

Trần 

Ngọc 

Trăm

8262/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

22/08/23

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược 

07518500

5545

Quầy 

thuốc 

Ngọc 

Trăm 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số 128, 

đường 

Nguyễn 

Hoàng, Tổ 

10, Ấp 12B, 

phường 

Trảng Bom, 

thành phố 

Đồng Nai 

11636 11637 28/4/2029 Cấp mới

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số 

CCCD
Ghi chú

8

H19.1

2-

26042

4-

18002

0

Nguyễn 

Thị Thảo

5976/C

CHN-

D-SYT-

HCM

11/06/20

Sở Y tế 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Dược sĩ 

trung học 

18736903

2

Quầy thuốc 

Khánh Vy 2

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Không bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

728A tổ 8, ấp 

Trần Hưng 

Đạo, phường 

Dầu Giây, 

thành phố 

Đồng Nai 

11638 11639 28/4/2029 Cấp mới

9

H19.1

2-

26042

4-

18004

8

Lý Kim 

Phụng

2721/C

CHN-

D-SYT-

BP

28/04/25

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ cao 

đẳng 

07519702

2672

Quầy thuốc 

Minh Khôi

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 15, Ấp 

Bến Cam, 

phường Nhơn 

Trạch, thành 

phố Đồng Nai 

11640 11641 28/4/2029 Cấp mới

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số 

CCCD
Ghi chú

10

H19.1

2-

26042

4-

18002

6

Bùi Ngọc 

Anh Thư

10541/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

11/02/26

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ đại 

học 

07530002

1543

Nhà thuốc 

Hương 

Ngọc Thuận

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

18, Tổ 20, 

khu phố Tân 

Mai, phường 

Phước Tân, 

thành phố 

Đồng Nai 

11642 11643 28/4/2029 Cấp mới

11

H19.1

2-

26042

4-

18006

1

Hồ Văn 

Toàn

20921/

CCHN-

D-SYT-

BTR

16/11/21

Sở Y tế 

tỉnh Bến 

Tre

Dược sĩ 
08308600

9636

Nhà thuốc 

Tây Anh 

Quân

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

480 đường 

Hiền Hòa, Tổ 

4, Ấp Hiền 

Hòa, Xã 

Phước Thái, 

thành phố 

Đồng Nai 

11644 11645 28/4/2029 Cấp mới

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số 

CCCD
Ghi chú

12

H19.1

2-

26042

1-

18008

2

Phan Trần 

Thanh 

Thảo

10516/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

06/04/26

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

06819700

2051

Nhà thuốc 

Nam Hà 1

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 114A 

đường Hồ 

Hòa, khu phố 

6, phường 

Tân Triều, 

thành phố 

Đồng Nai

11646 11647 29/04/29 Cấp mới

13

H19.1

2-

26042

1-

18007

1

NGUYỄN 

TẤN 

PHÁT

10477/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

16/1/2026

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

07520001

2186

Nhà thuốc 

Ngọc Phát

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Không bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

tổ 46, khu 

phố 4B, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Đồng Nai

11648 11649 29/4/2029 Cấp mới

7



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số 

CCCD
Ghi chú

14

H19.

12-

2604

23-

1800

06

Lê Thị Hoa 

Xuân

10112/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

18/08/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ cao 

đẳng 

07519701

8711

Quầy thuốc 

Phúc An

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Không bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Số 679 đường 

20 nối dài, 

Ấp Trà Cổ, 

Xã Bình 

Minh, thành 

phố Đồng Nai 

11650 11651 29/4/2029 Cấp mới

15

H19.1

2-

26042

3-

18006

4

Nguyễn 

Thị Thủy 

Tiên

8547/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

15/11/23

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược 

07519600

5292

Quầy 

thuốc 

Hùng Hậu 

5

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

147 Tà Lài, 

Tổ 10, Ấp 

Tân Phú 2, 

phường Tân 

Phú, thành 

phố Đồng Nai 

11652 11653 29/4/2029 Cấp mới

8



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số 

CCCD
Ghi chú

16

H19.1

2-

26042

2-

18007

7

Lê Thị 

Tuyết 

Ngân

6660/C

CHN-

D-SYT-

BD

29/04/25

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Dương 

Dược sĩ cao 

đẳng 

06019501

0540

Quầy 

thuốc Tây 

Gia Huy

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số 54 đường 

Ngọc Lâm 1, 

Tổ 5, Ấp 

Ngọc Lâm 1, 

phường Tân 

Phú, thành 

phố Đồng Nai 

11654 11655 29/4/2029 Cấp mới

17

H19.1

2-

26042

3-

18005

6

Lương 

Thị Minh 

Hiền

5872/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

17/01/22

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học 

25072394

4

Nhà thuốc 

Minh Hiền 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Đường Phạm 

Ngọc Thạch, 

Ấp Tân Phú 

4, phường 

Tân Phú, 

thành phố 

Đồng Nai

11656 11657 29/4/2029 Cấp mới

9



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số 

CCCD
Ghi chú

18

H19.1

2-

26042

3-

18007

4

Nguyễn 

Thị Nhàn

1631/C

CHN-

D-SYT-

BRVT

30/01/18

Sở Y tế 

tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu

Dược sĩ 

trung cấp 

18706367

2

Quầy 

thuốc Tâm 

An

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Không bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

32 Trà Cổ, 

Tổ 10, Ấp 

Tân Phú 5, 

phường Tân 

Phú, thành 

phố Đồng Nai 

11658 11659 29/4/2029 Cấp mới

19

H19.1

2-

26042

4-

18001

7

Nguyễn 

Thị Cẩm

9843/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

01/04/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ cao 

đẳng 

08730100

9227

Quầy thuốc 

Tâm An III

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thửa 89, tờ 

bản đồ số 01, 

ấp Phú Lộc 

16, phường 

Tân Phú, 

thành phố 

Đồng Nai

11660 11661 29/4/2029 Cấp mới

10



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số 

CCCD
Ghi chú

20

H19.1

2-

26042

4-

18007

7

Phạm Lê 

Anh Thư

3443/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

13/6/2018

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

07519402

2234

Quầy thuốc 

An Dược +

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

SN 70, phố 1, 

ấp Phú Vinh 

1, xã Phú 

Vinh, thành 

phố Đồng Nai

11662 11663 29/4/2029 Cấp mới

21

H19.1

2-

26042

1-

18006

6

Nguyễn 

Thanh 

Loan

6073/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

21/3/2022

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ cao 

đẳng

07519002

0045

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu; 

thuốc cổ 

truyền 

Huyền 

Trang

Cơ sở 

chuyê

n bán 

lẻ 

thuốc 

dược 

liệu; 

thuốc 

cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu; thuốc 

cổ truyền

1331, đường 

Bùi Hữu 

Nghĩa, 

phường Biên 

Hòa, thành 

phố Đồng Nai

11664 Cấp mới

11



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số 

CCCD
Ghi chú

22

H19.1

2-

26042

1-

18007

2

Nguyễn 

Thanh 

Đoan

59/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

20/7/2020

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

05207400

9392

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Thiên Thiên 

Long

Cơ sở 

chuyê

n bán 

lẻ 

thuốc 

dược 

liệu; 

thuốc 

cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu; thuốc 

cổ truyền

212, Thành 

Thái, khu phố 

Tân Cang, 

phường 

Phước Tân, 

thành phố 

Đồng Nai

11665 Cấp mới

23

H19.1

2-

26042

6-

18000

3

Dương Thị 

Nhẹ

338/Đ

NAI-

CCHN

D

06/12/13

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Giấy chứng 

nhận 

YHCT Dân 

Tộc

07916001

4323

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Vạn 

Đức

Cơ sở 

chuyê

n bán 

lẻ 

thuốc 

dược 

liệu; 

thuốc 

cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu; thuốc 

cổ truyền

SN 2253, ấp 

Phương Lâm, 

xã Phú Lâm, 

thành phố 

Đồng Nai

11666 Cấp mới

12



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số 

CCCD
Ghi chú

24

H19.1

2-

26041

4-

18003

0

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Ánh 

6914/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

14/11/22

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ cao 

đẳng 

07519501

0511

Quầy thuốc 

Ngọc Ánh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số 56, đường 

Xuân Đông - 

Xuân Tâm, tổ 

4, ấp Láng 

Me 1, xã 

Xuân Đông, 

thành phố 

Đồng Nai

11667 22/4/2029
đánh giá 

định kỳ

25

H19.1

2-

26041

7-

18002

6

Phạm Tiến 

Dũng

45/BP-

CCHN

D

24/6/2013

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

trung học

03406000

9960

Quầy thuốc  

Phạm Tiến 

Dũng

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

thôn 3, 

phường Đồng 

Phú, thành 

phố Đồng Nai

11668 24/4/2029
đánh giá 

định kỳ

13



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số 

CCCD
Ghi chú

26

H19.1

2-

26041

8-

18002

0

Huỳnh 

Ngọc Quốc 

Thiên

755/B

P-

CCHN

D

20/7/2015

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

trung học

05108101

1215

Quầy thuốc 

Thiên Liên

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

312, tổ 34, 

thôn Thái 

Dũng, 

phường Đồng 

Phú, thành 

phố Đồng Nai

11669 24/4/2029
đánh giá 

định kỳ

27

H19.1

2-

26042

2-

18002

4

Hoàng Thị 

Xuyên

3931/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

25/11/201

9

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học 

học

03818600

5202

Quầy thuốc 

Hiếu Thảo

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

tổ 10, ấp 10, 

phường 

Trảng Bom, 

thành phố 

Đồng Nai

11670 28/4/2029
đánh giá 

định kỳ

14



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số 

CCCD
Ghi chú

28

H19.1

2-

26042

3-

18002

5

Phan 

Ngọc 

Hoàng 

457/Đ

NAI-

CCHN

D

15/01/14

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học 

22532462

9

Quầy 

thuốc Phan 

Ngọc 

Hoàng 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Trung 

Hiếu, phường 

Xuân Lộc, 

thành phố 

Đồng Nai

11671 28/4/2029
đánh giá 

định kỳ

29

H19.1

2-

26042

4-

18004

4

Phạm Thị 

Thanh Tâm

5073/C

CHN-

D-SYT-

HCM

24/10/19

Sở Y tế 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Dược sĩ cao 

đẳng 

06819501

2981

Quầy thuốc 

508

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Phước 

Kiểng, 

phường Nhơn 

Trạch, thành 

phố Đồng Nai 

11672 28/4/2029
đánh giá 

định kỳ

15



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số 

CCCD
Ghi chú

30

H19.1

2-

26042

1-

18000

4

Nguyễn 

Thị Hằng

6870/C

CHN-

D-SYT-

HCM

14/12/202

0

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ 

trung học

04019100

4845

Quầy thuốc 

Anh Phat

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

111 HL 7, tổ 

19, ấp Bình 

Lục, phường 

Tân Triều, 

thành phố 

Đồng Nai

11673 29/4/2029
đánh giá 

định kỳ

16



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số 

CCCD
Ghi chú

31

H19.1

2-

26042

3-

18000

9

Đoàn Thị 

Hạnh

9343/C

CHN-

D-SYT-

HCM

19/05/22

Sở Y tế 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Dược sĩ đại 

học 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM 

FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 

932

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường, điều kiện lạnh 2-

8
o
C (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

07 Nguyễn 

Tất Thành, 

Ấp Vĩnh An 

5, phường Trị 

An, thành phố 

Đồng Nai

11674 29/4/2029
đánh giá 

định kỳ

17



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số 

CCCD
Ghi chú

32

H19.1

2-

26042

2-

18006

9

Tsằn Mản 

Múi

4994/C

CHN-

D-SYT-

HCM

03/10/19

Sở Y tế 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Dược sĩ 

trung học 

07517801

1965

Quầy 

thuốc 

Ngọc Mai 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Phố 7, Ấp 

Phú Lợi 4, Xã 

Phú Hòa, 

thành phố 

Đồng Nai 

11675 29/4/2029
đánh giá 

định kỳ

33

H19.1

2-

26042

2-

18007

2

Trần Thị 

Cẩm 

Trinh

2438/

ĐNAI-

CCHN

D

12/10/16

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ cao 

đẳng 

07519300

0890

Quầy 

thuốc 

Hoàn Mỹ 

2 

Pharmacy 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Phố 2, Ấp 

Phú Vinh 3, 

Xã Phú Vinh, 

thành phố 

Đồng Nai

11676 29/4/2029
đánh giá 

định kỳ

18



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số 

CCCD
Ghi chú

34

H19.1

2-

26042

2-

18001

3

Võ Thị Lý

2550/

ĐNAI-

CCHN

D

14/12/201

6

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

04918000

0889

Quầy thuốc 

Võ Lý

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

454, tổ 4, ấp 

Trà Cổ 12, 

phường Tân 

Phú, thành 

phố Đồng Nai

11677 29/4/2029
đánh giá 

định kỳ

35

H19.1

2-

26042

3-

18002

2

Nguyễn 

Thị Hồng

719/Đ

NAI-

CCHN

D

21/05/14

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học 

27150433

4

Quầy 

thuốc 

Hồng

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

783, Ấp Tân 

Phú 7, 

phường Tân 

Phú, thành 

phố Đồng Nai 

11678 29/4/2029
đánh giá 

định kỳ

19



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số 

CCCD
Ghi chú

36

H19.1

2-

26042

3-

18004

3

Đỗ Khôi 

Nguyên

4424/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

28/09/20

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp 

27252308

7

Quầy 

thuốc Khôi 

Nguyên 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 3, Ấp Bàu 

Chim, 

phường Tân 

Phú, thành 

phố Đồng Nai 

11679 29/4/2029
đánh giá 

định kỳ

37

H19.1

2-

26042

5-

18000

7

Trần Kim 

Nương

714/Đ

NAI-

CCHN

D

21/5/2014

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

09415900

6586

Quầy thuốc 

Kim Nương

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

443, ấp Tân 

Phú 2, 

phường Tân 

Phú, thành 

phố Đồng Nai

11680 29/4/2029
đánh giá 

định kỳ

20



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số 

CCCD
Ghi chú

38

H19.1

2-

26042

6-

18000

4

Nguyễn 

Thị Thúy 

Nga

7440/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

13/3/2023

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ cao 

đẳng

08718401

3456

Quầy thuốc 

Mỹ Châu

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

903, tổ 2, ấp 

Tân Phú 4, 

phường Tân 

Phú, thành 

phố Đồng Nai

11681 29/4/2029
đánh giá 

định kỳ

39

H19.1

2-

26042

8-

18000

5

Nguyễn 

Thị Cẩm 

Nhung

7568/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

10/04/23

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

07519701

3390

Nhà thuốc 

Nguyễn 

Nhung

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

193A/Đ Phúc 

Nhạc, xã Gia 

Kiệm, thành 

phố Đồng Nai

11682 29/4/2029
đánh giá 

định kỳ
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Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số 

CCCD
Ghi chú

40

H19.1

2-

26042

0-

18007

7

Nguyễn 

Xuân Hải

6068/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

21/3/2022

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

07508500

2490

Nhà thuốc 

Tây Thu 

Thảo

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

37 đường 

Diên Nghệ, tổ 

5, khu phố 

Long Khánh 

1, phường 

Tam Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

11684 11685 28/04/29 Cấp mới

41

H19.1

2-

26042

8-

18003

5

Vũ Thị 

Kim Ánh

10535/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

11/02/26

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

09119600

4070

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 235

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường, điều kiện lạnh 2-

8
o
C (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

21, Nguyễn 

Phúc Chu, 

phường 

Trảng Dài, 

Thành phố 

Đồng Nai

5160 11686 5/4/2027

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

5160/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

09/4/2021 

(ds Vũ Thị 

Kim Ánh 

thay thế ds 

Lâm Thị 

Hồng 

Ngọc)
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Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số 

CCCD
Ghi chú

42
Nguyễn 

Anh Dũng

4850/C

CHN -

D-SYT-

ĐNAI

18/1/2021

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

03809504

0461

Nhà thuốc

 Thục 

Nguyên

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

373/2/43, tổ 

1, khu phố 9, 

phường Long 

Bình, thành 

phố Đồng Nai

11683 4/3/2029

cấp điều 

chỉnh GPP 

do hồ sơ 

đánh giá 

định kỳ cơ 

sở không 

cập nhật 

địa chỉ 

mới 

Tổng cộng: 42 cơ sở (gồm 12 Nhà thuốc; 27 Quầy thuốc; 03 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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